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Thị trường bất động

Tỷ đồng

Tin trong nước

Tăng / Giảm

THẾ GIỚI Chỉ số điểm %
Nhật: Nikkei 225 9.104 37,6 0,4%

19.710 -25,8 -0,1%

KINH TẾ VĨ MÔ Tháng 5 Tháng 6 Lũy kế

4,60%
0,18% -0,26%

13,30% 12,20%
4,40% 2,10%

Xuất khẩu (triệu $)  9.696  9.750  53.127
Nhập khẩu (triệu $)  10.223  9.900  53.812
Thâm hụt thương mại (triệu $) - 527 - 150 - 685
FDI cam kết (triệu $)  1.200  1.600  7.100

 900  900  5.400
(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

CHỈ SỐ CHÍNH Tăng / Giảm Số lượng cổ phiếu P/E
Điểm % KL % GDTT Tăng Giảm Đứng

VN-Index 410,7 -2,4 -0,6% 27,6 -36,1%  1,4 73 144 69 10,7x
HNX-Index 68,1 -1,1 -1,7% 25,1 -33,9%  2,9 63 166 169 8,8x
VN30 485,4 -1,5 -0,3% 26,2 -42,9%  0,2 5 13 12 10,0x
19 CP vốn hóa lớn nhất 393,0 -1,8 -0,4% -37,0 -37,0% 0,2 0 1 11 10,9x
30 CP vốn hóa trung bình 161,6 -3,5 -2,1% -35,1 -35,1% 0,2 0 1 2 6,7x
40 CP vốn hóa nhỏ 226,6 -3,3 -1,5% -41,3 -41,3% 0,9 0 0 10 6,2x
Ngân hàng 323,6 -0,6 -0,2% -40,4 -40,4% 0,2 0 0 7 7,5x
Bất động sản (trừ VIC) 274,2 -1,4 -0,5% -41,6 -41,6% 0,2 0 2 19 7,3x
Thực phẩm (trừ MSN) 572,4 -1,3 -0,2% -55,2 -55,2% 0,0 0 0 12 6,7x

(KL: triệu CP)
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Khối lượng

Tin quốc tế

Giao dịch 10 phiên gần nhất

FDI giải ngân (triệu $)

Lạm phát so hàng tháng

Lạm phát so với cùng kỳ (năm)

Chỉ số công nghiệp (%)

Hong Kong: Hang Seng

Tăng trưởng GDP

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho biết dự trữ ngoại

hối của Việt Nam hiện đạt mức 10 tuần nhập khẩu và có thể đạt

12 tuần nhập khẩu vào cuối năm nay.

Thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho
biết, sau một thời gian nghiên cứu và chạy thử nghiệm, HNX sẽ

chính thức vận hành chỉ số HNX 30 vào ngày 9/7.

Theo báo cáo của Chính phủ, so với thời điểm 31/12/2011, tổng
phương tiện thanh toán (M2) trong 6 tháng đầu năm ước tăng

6,84% (tháng 5 tăng 4,47%), tổng số dư tiền gửi khách hàng tại

các tổ chức tín dụng tăng 7,83% (tháng 5 tăng 5,42%).

ECB hôm 3/7 bất ngờ thắt chặt điều kiện cho vay thế chấp đối

với các ngân hàng eurozone. Theo đó, các ngân hàng không được

phép đảo nợ với lượng trái phiếu phát hành do chính phủ bảo

lãnh lớn hơn lượng trái phiếu đã phát hành trước đó.

Chính phủ mới ở Hy Lạp lên tiếng cảnh báo rằng tình trạng suy
thoái kinh tế của nước này đang ngày càng thêm tồi tệ.

Thị trường mở cửa bằng một màu xanh, dù yếu ớt nhưng cũng là
màu xanh. Có được điều này vẫn là nhờ sự nâng đỡ của các cổ

phiếu lớn. Tuy nhiên điều quan trọng hơn cả là giao dịch quá

chậm, thanh khoản quá yếu, đủ để nhà đầu tư dự đoán được rằng
người bán sẽ bán ngay khi có thể còn người mua thì vẫn sợ hãi và

nghi ngờ. Dòng tiền dường như đã cạn khô.

Và không ngoài dự đoán, từ sau 10h, áp lực bán ra nhấn chìm cả
hai sàn, chỉ số lại đảo chiều thành sắc đỏ. Sang phiên chiều, thị

trường thực sự là bất lực. Với 144 mã giảm/73 mã tăng, VN-
Index rơi thẳng xuống 410,73 điểm. Khối lượng giao dịch giảm
36,1%. Dù vậy vẫn có TNT và NVT đã tăng trần phiên thứ 2.
HNX còn kém khả quan hơn với 166 mã giảm/63 mã tăng và

giảm 1,13 điểm. Khối lượng giao dịch cũng giảm 33,9%.

Khối ngoại mua ròng vỏn vẹn 1 tỷ đồng trên HSX. Các mã được

mua nhiều nhất là BMC, BVH, BMI, CII song giá trị cũng không

quá nổi 0,3 tỷ. CTG bị bán ròng nhiều nhất mặc dù giá trị chỉ có
0,1 tỷ. HNX thì khá hơn với giá trị mua ròng 5 tỷ trong đó PVX
đượcmua ròng 1,2 tỷ. Giá trị bán ròng không đáng kể.
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HSX

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Ngắn hạn Giảm điểm

Trung hạn Giảm điểm

Dài hạn Tăng

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1 440
Kháng cự 2 490
Vùng hỗ trợ 1 395
Vùng hỗ trợ 2 335

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

AVF

HDG

PAN

HPG
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VNINDEX giảm 2.36 điểm xuống 410.73
điểm, KLGD giảm còn 26 triệu đơn vị. VNINDEX
tiếp tục giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ Fibonacci
50%, đóng cửa VNINDEX đã giảm qua mức đáy hồi

đầu Tháng 6. Các chỉ báo kỹ thuật vẫn cho thấy thị
trường trong xu thế giảm điểm. Khả năng

VNINDEX sẽ tiếp tục giảm về ngưỡng hỗ trợ

Fibonacci 61.8% ở vùng 395 điểm.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư vẫn nên đứng ngoài thị

trường, quyết định bắt đáy sẽ tiềm ẩn rủi ro giá tiếp
tục giảm và rủi ro T+4.

Từ ngày 10/7 - 10/8, CTCP Du lịch An Giang, cổ đông nội bộ của CTCP Việt An đăng ký bán hết

1.016.100 cổ phiếu, nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

CTCP Tập đoàn Hà Đô dự kiến phát hành 10.124.987 cổ phiếu nhằm thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện
hữu theo tỷ lệ 4:1 (4 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới). Ngày giao dịch không hưởng quyền là

ngày 18/7/2012.Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 20/7/2012.

Từ ngày 1/6 - 29/6, Công ty TNHH MTV Nguyễn Sài Gòn, cổ đông lớn đồng thời là tổ chức có liên

quan CTCP Xuyên Thái Bình đăng ký mua 400.000 cổ phiếu, đã mua 390.150 cổ phiếu. Nguyên nhân

không mua hết do biến động của thị trường không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 969.200
cổ phiếu, chiếm 8,39% vốn điều lệ.

Từ ngày 2/5 - 2/7, bà Nguyễn Thị Hải Yến, vợ ông Hoàng Quang Việt - thành viên Hội đồng Quản trị

CTCP Tập đoàn Hòa phát đăng ký bán 34.650 cổ phiếu, nhưng không bán được do giá giao dịch không

phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 34.650 cổ phiếu, chiếm 0,01% vốn điều lệ.
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HNX

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Ngắn hạn Giảm điểm

Trung hạn Giảm điểm

Dài hạn Tăng

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1 78,0
Kháng cự 2 85,0

Vùng hỗ trợ 1 67,0
Vùng hỗ trợ 2 60,0

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

FLC

WSS

HPB

SHN
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HNXINDEX giảm mạnh 1.13 điểm về 68.08
điểm, KLGD giảm xuống còn 22 triệu cổ phiếu, giảm

mạnh gần 40% so với phiên trước. Thị trường chỉ lình

xình ở đầu phiên khi có một số tin hỗ trợ như chứng

khoán thế giới tăng, NHNN bơm thêm vốn,… nhưng khi
cầu không tích cực vào thị trường khiến bên bán sốt ruột

và bán ra mạnh hơn về cuối phiên. HNXINDEX vẫn

bám Bollinger band đi xuống và đã xuống dưới MA200.
Các chỉ báo kỹ thuật vẫn trong xu thế giảm điểm. Khả
năng HNXINDEX sẽ giảm tiếp và hướng về vùng hỗ trợ

Fibonacci 61.8% tại 67 điểm.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư vẫn nên đứng ngoài thị

trường, quyết định bắt đáy sẽ tiềm ẩn rủi ro giá tiếp tục
giảm và rủi ro T+4.

Từ ngày 4/7 - 3/8, ông Lê Đình Vinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị CTCP Tập đoàn FLC đăng ký

mua 1.000.000 cổ phiếu, nhằm tăng sở hữu và đầu tư tài chính cá nhân.

Từ ngày 5/7 - 3/8, bà Đào Thị Bích Khánh - thành viên Ban kiểm soát CTCP Chứng khoán Phố Wall
đăng ký bán 30.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

Ngày 29/6, Đỗ Thị Phương, cổ đông lớn của CTCP Bao bì PP đã mua 35.400 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu

nắm giữ lên 220.100 cổ phiếu, chiếm 6,02% vốn điều lệ.

Từ ngày 04/05 - 26/6, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

đãmua 50.000 cổ phiếu, chiếm 0,15% vốn điều lệ.
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HSX HNX

5CP TĂNG giá nhiều nhất 5CP GIẢM giá nhiều nhất 5CP TĂNG giá nhiều nhất 5CP GIẢM giá nhiều nhất

Mã CK KL Mã CK KL Mã CK KL Mã CK KL
NVN 18,0        VSG 1,4 CAP 0,1 SD6 51,5
TNT 306,5      VES 0,0 PHS 99,7 LTC 4,1
VNL 1,7          OPC 0,1 LDP 2,1 PCT 34,3
AGD 0,0          LHG 0,0 SEL 86,9 V15 21,9
SFC 0,1          ASM 884,7 CTB 15,1 CTA 47,2

(Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: nghìn CP)

5CP có KLGD nhiều nhất 5CP có KLGD nhiều nhất

Mã CK KL Mã CK Giá trị Mã CK KL Mã CK Giá trị

STB 1.669,8   STB 36.94 PVX 2.908,3   PVX 25.94
SSI 1.310,8   SSI 25.31 VND 2.375,8   VND 22.50
ITA 894,0      ASM 10.42 HBB 1.415,0   SVN 0.00

ASM 884,7      DRC 9.97 SCR 1.359,3   SCR 11.86
SAM 884,5      CSM 9.95 KLS 1.179,0   KLS 10.77

(Đơn vị: tỷ VND) (Đơn vị: tỷ VND)

5CP NĐTNN mua nhiều nhất 5CP NĐTNN bán nhiều nhất 5CP NĐTNN mua nhiều nhất 5CP NĐTNN bán nhiều nhất

Mã CK KL Mã CK KL Mã CK KL Mã CK KL
REE  169,0      STB  558,5    PVX  130,3      V11  18,0        
IJC  128,3      SSI  85,3      SHB  55,4        KSD  10,0        

GAS  122,0      VCB  84,1      BVS  50,0        CTA  8,1          
SAM  77,3        TDH  66,9      HBB  37,3        BCC  7,2          
HSG  70,0        GMD  49,1      PPS  33,5        DID  3,4          

(Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: nghìn CP)

Ghi chú: % thay đổi giá = (giá cao nhất trong phiên - giá thấp nhất trong phiên)/ giá tham chiếu
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-5,32%

Thay đổi

-4,76%
0,00%
-6,38%
-4,00%
-5,36%

Thay đổi

-4,40%
-1,20%
-3,36%
-2,22%

-3,61%

Thay đổi

0,91%
-1,55%
0,00%
-2,17%
-2,19%

Thay đổi

0,00%
-0,98%
-0,78%
-1,39%

-4,96%
-4,96% -2,22% 0,00%
0,00% -6,59% -6,59%

-5,43%
-1,55% -3,13% -3,13%

-2,52% -3,23% -3,23%

5CP có GTGD nhiều nhất

Thay đổi Thay đổi Thay đổi Thay đổi

-8,89%
4,68% -4,96% 6,43% -8,33%

-9,68%
4,92% -5,00% 6,67% -9,38%

Thay đổi

5,00% -7,69% 7,00% -20,65%

0,91%

-1,39%

Thay đổi Thay đổi Thay đổi

5,00% -5,88% 6,90%

4,81% -5,00% 6,67%

5CP có GTGD nhiều nhất

0,91% -5,43%
-1,55%
-3,03%

Báo cáo này được phát hành bởi VietinBankSc. Các thông tin, nhận định trong báo cáo đều dựa trên các nguồn thông tin có sẵn, đã công

bố ra công chúng được xem là đáng tin cậy và hợp pháp. Tuy nhiên, VietinBankSc không đảm bảo tính đầy đủ, chính xác của các thông

tin này. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo cần lưu ý các nhận định, dự báo trong báo cáo mang tính chủ quan của người viết. Nhà đầu tư tự

chịu trách nhiệm về quyết định của mình.


